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VĂN PHÒNG BỘ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC NĂM 2026  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-HĐTD 

 

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026 

của Văn phòng Bộ Y tế  

 

A. KIẾN THỨC CHUNG:  

1. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số 

giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

2. Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 

09 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân 

3. Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2025. 

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025. 

5. Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

6. Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ Quy 

định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

7. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15 năm 2025; 

8. Nghị định 63/2026/NĐ-CP ngày 28/02/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

9. Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế. 

10. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư.  

11. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

12. Quyết định số 1746/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Bộ Y tế 

ban hành Quy chế làm việc Bộ Y tế. 

 13. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án văn hoá công vụ. 

B. NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

I. Tài liệu chung cho các vị trí tuyển dụng:  
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1. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án văn hoá công vụ 

2. Quyết định số 3128/QĐ-BYT ngày 02/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ 

Y tế. 

3. Quyết định số 116/QĐ-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế ban 

hành Quy chế tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Y 

tế. 

4. Quyết định số 1746/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Bộ Y tế ban 

hành Quy chế làm việc Bộ Y tế. 

5. Quyết đinh số 386/QĐ-VPB1 ngày 02/11/2023 của Chánh Văn phòng Bộ 

Y tế ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Bộ Y tế. 

6. Quyết định số 239/QĐ-VPB5 ngày 10/10/2025 của Chánh Văn phòng Bộ 

Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, 

Đại diện Văn phòng thuộc Văn phòng Bộ Y tế. 

II. Tài liệu riêng cho từng vị trí tuyển dụng: 

1. Vị trí việc làm Chuyên viên về Tổng hợp:  

1.1. Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành 

Quy chế làm việc của Chính phủ. 

1.2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

1.3. Quyết định số 1746/QĐ-BYT ngày 26/5/2025 ban hành Quy chế làm 

việc của Bộ Y tế. 

1.4. Quyết định số 3128/QĐ-BYT ngày 02/10/2025 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế. 

1.5. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định 

về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

1.6. Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước”. 

1.7. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025. 

1.8. Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

1.9. Nghị định số 187/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2025/NĐ-

CP và Nghị định 79/2025/NĐ-CP. 
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1.10. Luật số 121/2025/QH15 của Quốc hội: Luật Hoạt động giám sát của 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

1.11. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số 

giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

1.12. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

1.13. Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15. 

1.14. Thông tư số 38/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo 

định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

2. Vị trí việc làm Chuyên viên về Kế hoạch đầu tư 

 2.1.  Luật Ngân sách Nhà nước 2025 số 89/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của 

Quốc hội; 

 2.2. Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của 

Quốc hội; 

 2.3. Thông tư số 133/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ Tài chính quy 

định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; 

 2.4. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc 

hội; 

 2.5. Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu; 

 2.6. Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 2.7. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ; 

 2.8. Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung 

cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; 

 2.9. Nghị định 186/2025/NĐ-Cp ngày 01/7/2025 của Chính phủ qui định 

chi tiết về một số điều của Luật quản lý tài sản công; 

 2.10. Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội: Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

3. Vị trí việc làm Chuyên viên về Quản trị công sở 

3.1.  Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công.  

3.2. Văn bản hợp nhất số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Đấu thầu. 
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3.3. Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 

số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. 

3.4. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

3.5. Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

3.6. Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/02/2022 của Chính phủ Về Nghi 

lễ đối ngoại. 

3.7. Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu khao tài sản cố định tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 

không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

3.8. Thông tư số 120/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công. 

3.9. Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ Ngoại giao 

Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương. 

3.10. Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy đinh chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước. 

4. Vị trí việc làm Chuyên viên về Hành chính - Văn phòng: 

4.1. Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024. 

4.2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

4.3. Quyết định số 3089/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Y tế. 

4.4. Thông tư 33/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ Y tế quy định thời 

hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành y tế. 

4.5. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023. 

4.6. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

4.7. Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định Tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 

4.8. Nghị định 153/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 
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4.9. Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội về Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

4.10. Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

4.11. Quyết định số 1789/QĐ-BYT ngày ngày 29/5/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác các chức 

danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng của cơ quan Bộ Y tế. 

4.12. Nghị định 63/2026/NĐ-CP ngày 28/02/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

4.13. Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế. 

5. Vị trí việc làm Chuyên viên về Giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

5.1. Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về 

tiếp công dân. 

5.2. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về 

khiếu nại. 

5.3. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/06/2018 của Quốc hội về tố cáo. 

5.4. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. 

5.5. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. 

5.6. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

5.7. Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

5.8. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính 

phủ quy định quy trình tiếp công dân. 

5.9. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính 

phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 

5.10. Thông tư số 06/2024/TT-TTCP ngày 01/07/2024 quy định việc lập, 

quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo. 

5.11. Thông tư số 08/TT-BYT ngày 24/4/2026 của Bộ Y tế hướng dẫn về 

giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. 

6. Vị trí Chuyên viên về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: 

6.1. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của 

Quốc hội về phòng, chống tham nhũng. 

6.2. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 
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26/11/2013 của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

6.3. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

6.4. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. 

6.5. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

6.6. Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

7. Vị trí Chuyên viên về quản lý báo chí và vị trí Chuyên viên về truyền thông: 

7.1. Luật Báo chí 2025. 

7.2. Luật Tiếp cận thông tin 2016. 

7.3. Luật An ninh mạng 2025. 

7.4. Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính 

nhà nước. 

7.5. Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 về việc xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

7.6. Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường công tác truyền thông chính sách. 

7.7. Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027". 

7.8. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế (Quyết 

định 56/QĐ-BYT ngày 10/01/2023). 

7.9. Quyết định số 3855/QĐ-BYT ngày 15/12/2025 của Bộ Y tế ban hành 

Kế hoạch thông tin, truyền thông y tế năm 2026. 

 
Nơi nhận: 
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c); 
- Ban đề thi (để th/hiện); 

- Ban Giám sát (để giám sát); 

- Vụ Tổ chức cán bộ (để b/c); 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để đăng tin); 

- Lưu: VT, VPB5 (HĐTD). 
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